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I. Contactor: 

Khái niệm, cấu tạo, nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật và điều kiện lựa 

chọn 

Vẽ, giải thích hoạt động mạch động lực và điều khiển động cơ 3 pha bằng 

contactor 

• Khởi động và điều khiển thuận nghịch 

• Khởi động và điều khiển mở máy thêm R phụ 

• Khởi động và điều khiển mở máy Y⇒∆ 

 

II. Rơ-le: 

Khái niệm, cấu tạo, nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật Rơ-le nhiệt và Rơ-

le thời gian 

Ứng dụng trong mạch điện (Động lực và điều khiên 

 

III. Máy biến áp: 1pha và 3 pha tải cân bằng 

• Cấu tạo, nguyên lý làm việc MBA, trị số định mức. 

• Phương trình và mạch điện thay thế, đồ thị véc tơ máy biến áp. 

• Thí nghiệm không tải, ngắn mạch xác định tham số MBA. Bài tập 

ứng dụng 

 

IV. Máy điện DC: 

• Cấu tạo, nguyên lý làm việc máy điện DC, trị số định mức. Chế độ 

MF và ĐC 

• Mạch điện các loại máy điện 1 chiều. 

Động cơ điện DC kích từ độc lập và kích từ song song 

• Quan hệ điện từ trong phương trình cân bằng áp của các máy điện 1 

chiều. Đặc tính cơ n=f(I) hay n=f(M) 
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• Tính toán các thông số kỹ thuật ở các chế độ làm việc của máy điện 

1 chiều. 

Chế độ làm việc, phương pháp vận hành, khống chế, điều khiển, ứng dụng 

trong công nghiệp của máy 1 chiều (các pp mở máy và điều khiển tốc độ 

động cơ điện DC kích từ độc lập và kích từ song song, vẽ đường đặc tính mở 

máy trên đường đặc tính cơ xác định bởi các pp mở máy và điều khiển tốc 

độ). Bài tập ứng dụng.  

 

V. Máy điện Không đồng bộ 1 pha và 3 pha: 

• Kết cấu, nguyên tắc làm việc, hệ số trượt, các trị số định mức của 

máy điện KĐB. 

• Hệ phương trình và mạch điện tính toán trong máy điện không đồng 

bộ. 

• Biến đổi năng lượng, công suất, tổn hao, hiệu suất máy điện KĐB. 

• Mô men điện từ, đặc tính cơ của máy điện KĐB. 

• Chế độ làm việc mở máy, đổi tốc độ, hãm dừng của máy điện KĐB. 

• Tính toán ứng dụng máy điện KĐB 
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